
* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 10C1 Mai Thiên An 07/07/2008 Nam 9C1

2 10C1 Phạm Quỳnh Anh 27/01/2008 Nữ

3 10C1 Lê Trần Bảo Anh 25/02/2008 Nam

4 10C1 Võ Thành Danh 28/11/2008 Nam

5 10C1 Nguyễn Ngọc Diệp 05/03/2008 Nữ

6 10C1 Nguyễn Quang Dũng 31/03/2008 Nam

7 10C1 Trần Hương Giang 30/07/2008 Nữ 9C1

8 10C1 Phan Huy Hoàng 09/06/2008 Nam

9 10C1 Phạm Tuấn Khải 20/12/2008 Nam

10 10C1 Văn Tấn Lợi 12/05/2008 Nam

11 10C1 Nguyễn Ngọc Đức Minh 22/12/2008 Nam

12 10C1 Huỳnh Trần Thiên Nam 28/10/2008 Nam 9C1

13 10C1 Trần Bảo Ngọc 01/12/2008 Nữ

14 10C1 Lê Hoàng Nguyên 08/06/2023 Nam

15 10C1 Nguyễn Quang Minh Nhật 06/02/2008 Nam

16 10C1 Kiều Nhã Phương 05/05/2008 Nữ 9C1

17 10C1 Quan Quế Phương 16/08/2008 Nữ

18 10C1 Dương Thế Thạch 27/11/2008 Nam 9C1

19 10C1 Nguyễn Đức Thịnh 13/10/2008 Nam

20 10C1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang 04/01/2008 Nữ

21 10C1 Trần Gia Uyên 15/09/2008 Nữ

22 10C1 Bùi Thảo Vy 05/10/2008 Nữ

Danh sách trên được xếp căn cứ theo Phiếu đăng ký nhóm môn tự chọn của Học sinh, sĩ số và danh sách học 

sinh các lớp sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp sau ngày nhập học chính thức.

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C1_ LHSiTi

HỌ VÀ TÊN

GVCN: Cô Phạm Thị Kiều Anh - 0975771154



GVCN: Cô Vương Thị Vân Anh - 0829998178

* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 10C2 Võ An An 29/02/2008 Nam

2 10C2 Nguyễn Vỉ An 23/04/2008 Nữ 9B1

3 10C2 Lê Quốc Cường 18/10/2008 Nam 9B1

4 10C2 Hà Uy Danh 18/11/2008 Nam

5 10C2 Lê Thanh Di 20/04/2008 Nữ 9B1

6 10C2 Nguyễn Trần Minh Hằng 13/03/2008 Nữ

7 10C2 Huỳnh Thanh Hồng 11/04/2008 Nữ

8 10C2 Nguyễn Hoàng Phi Hùng 04/04/2008 9B2

9 10C2 Lê Bùi Minh Kha 28/09/2008 9B1

10 10C2 Nguyễn Bùi Tuấn Khang 17/01/2008 Nam

11 10C2 Bùi Châu Long 09/09/2008 9B2

12 10C2 Lê Nguyễn Khánh Ly 4/3/2008 Nữ

13 10C2 Phạm Văn Nhất 20/02/2008 9B2

14 10C2 Huỳnh Lê Tâm Như 04/01/2008 Nữ

15 10C2 Nguyễn Quang Phú 29/07/2008 Nam

16 10C2 Huỳnh Nhật Thông 29/06/2008 9B2

17 10C2 Nguyễn Song Thư 24/10/2008 Nữ 9B2

18 10C2 Phạm Minh Tú 04/09/2008 9B2

19 10C2 Vũ Minh Tuấn 17/12/2008 Nam

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C2_LHNhTi

HỌ VÀ TÊN

Danh sách trên được xếp căn cứ theo Phiếu đăng ký nhóm môn tự chọn của Học sinh, sĩ số và danh sách học 

sinh các lớp sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp sau ngày nhập học chính thức.



* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 10C3 Nguyễn Hoàng Lam Anh 19/02/2008 Nữ

2 10C3 Văn Thanh Bình 05/12/2007 Nam

3 10C3 Nguyễn Hào 24/11/2008 Nam

4 10C3 Huỳnh Trung Hậu 23/10/2008 Nam 9C1

5 10C3 Lê Phan Minh Hưng 16/07/2008 Nam

6 10C3 Huỳnh Đình Bảo Khang 28/08/2008 Nam

7 10C3 Lê Trung Kiên 11/04/2008 Nam

8 10C3 Lê Thị Trúc Ly 02/09/2008 Nữ

9 10C3 Trần Nguyễn Hoàng Minh 05/12/2008 Nam

10 10C3 Phạm Mỹ Ngọc 03/07/2008 Nữ

11 10C3 Võ Lê Cẩm Như 20/04/2008 Nữ

12 10C3 Nguyễn Hoàng Nhật Phong 13/06/2006 Nam

13 10C3 Phan Phú Thịnh 21/10/2008 Nam

14 10C3 Đỗ Hoàng Anh Thư 14/08/2008 Nữ 9C1

15 10C3 Nguyễn Minh Thư 28/05/2008 Nữ

16 10C3 Vũ Nguyễn Thủy Tiên 16/03/2008 Nữ

17 10C3 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm 11/06/2008 Nữ 9B2

18 10C3 Nguyễn Ngọc Xuân Trang 30/01/2008 Nữ

19 10C3 Nguyễn Minh Triết 12/03/2008 Nam

20 10C3 Đặng Nhã Vy 26/04/2008 Nữ

Danh sách trên được xếp căn cứ theo Phiếu đăng ký nhóm môn tự chọn của Học sinh, sĩ số và danh sách học 

sinh các lớp sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp sau ngày nhập học chính thức.

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C3_LHNhMth

GVCN: Cô Tạ Thị Ngọc - 0395344853



* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 10C4 Đỗ Gia Bảo 13/12/2008 Nam

2 10C4 Ngô Huỳnh Quốc Bảo 19/08/2008 Nam

3 10C4 Nguyễn Phúc Minh Chương 24/03/2008 Nam

4 10C4 Nguyễn Minh Đạt 05/03/2008 Nam

5 10C4 Trần Văn Đức 27/06/2008 Nam

6 10C4 Nguyễn Tấn Dũng 14/07/2008 Nam

7 10C4 Lê Hải Duy 10/02/2008 Nam

8 10C4 Trần LợI Hùng 21/05/2008 Nam

9 10C4 Hoàng Bá Hưng 28/04/2008 Nam 9C1

10 10C4 Hoàng Gia Huy 13/09/2008 Nam

11 10C4 Phạm Gia Huy 29/11/2008 Nam

12 10C4 Phạm Hoàng Gia Huy 31/12/2008 Nam

13 10C4 Lương Tuấn Khang 07/08/2008 Nam 9C1

14 10C4 Trần Huỳnh Minh Khôi 20/06/2008 Nam

15 10C4 Lê Minh Khôi 28/01/2008 Nam

16 10C4 Quách Thanh Liêm 03/05/2008 Nam

17 10C4 Lý Phương Loan 06/03/2008 Nữ

18 10C4 Nguyễn Trần Hoàng Long 27/03/2008 Nam

19 10C4 Đỗ Đức Lương 16/03/2008 Nam 9C1

20 10C4 Nguyễn Phan Hoàng Nam 18/09/2008 Nam 9C1

21 10C4 Nguyễn Bảo Yến Nhi 30/01/2008 Nữ

22 10C4 Nguyễn Ngô Gia Phát 28/06/2008 Nam

23 10C4 Phạm Minh Phúc 07/05/2008 Nam 9C1

24 10C4 Lê Minh Phúc 30/01/2008 Nam

25 10C4 Lê Tấn Kim Thành 25/09/2008 Nam

26 10C4 Phạm Thái Thịnh 11/08/2008 Nam

27 10C4 Huỳnh Quang Tiến 13/07/2008 Nam

28 10C4 Nguyễn Đại Triệu 12/05/2008 Nam

29 10C4 Nguyễn Quốc Trung 08/08/2008 Nam

30 10C4 Bùi Nguyễn Anh Tuấn 15/02/2008 Nam

Danh sách trên được xếp căn cứ theo Phiếu đăng ký nhóm môn tự chọn của Học sinh, sĩ số và danh sách học sinh các lớp sẽ 

được điều chỉnh lại cho phù hợp sau ngày nhập học chính thức.

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C4_LHCnTi

HỌ VÀ TÊN

GVCN: Thầy Nguyễn Đức Chinh - 0934686100



* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 10C5 Nguyễn Gia Bảo 11/09/2008 Nam

2 10C5 Phạm Quốc Bảo 22/10/2008 Nam

3 10C5 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 08/05/2008 Nam 9B2

4 10C5 PhạM Quốc Đại 17/02/2008 Nam

5 10C5 Mai Thuỳ Dung 06/01/2008 Nữ

6 10C5 Nguyễn Tấn Dương 21/01/2008 Nam

7 10C5 Lê Nguyễn Gia Huy 30/01/2008 Nam

8 10C5 Hà Đức Huy 21/01/2008 Nam

9 10C5 Lai Thoại Gia Huy 05/11/2008 Nam

10 10C5 Ngô Vũ Bảo Khang 09/05/2008 Nam

11 10C5 Nguyễn Huỳnh Duy Khang 14/04/2008 Nam

12 10C5 Phạm Dương Anh Khoa 07/02/2008 Nam

13 10C5 Phạm Dương Anh Khoa 07/02/2008 Nam

14 10C5 Viên Vịnh Kỳ 10/08/2008 Nữ

15 10C5 Viên Vịnh Kỳ 8/10/2008 Nữ

16 10C5 Lê Quang Lôc 04/12/2008 Nam

17 10C5 Bùi Hữu Lộc 07/04/2008 Nam

18 10C5 Đỗ Đức Lợi 02/02/2008 Nam 9B2

19 10C5 Phùng Hỹ Luân 15/11/2008 Nam

20 10C5 Mai Hoàng Minh 10/09/2008 Nam

21 10C5 Đào Phương Bảo Ngọc 14/12/2008 Nữ

22 10C5 Nguyễn Thiện Nhân 21/08/2008 Nam 9B2

23 10C5 Lê Tuyết Nhi 22/12/2008 Nữ 9C1

24 10C5 Nguyễn Đức Phát 26/09/2007 Nam

25 10C5 Hoàng Gia Phát 07/11/2008 Nam

26 10C5 Nguyễn Phong 09/11/2008 Nam 9B2

27 10C5 Quách Vũ Ngọc Quý 19/02/2008 Nam

28 10C5 Nguyễn Phú Tài 01/06/2008 Nam

29 10C5 Hà Văn Thái 15/07/2008 Nam 9B1

30 10C5 Diệp Phú Thuận 03/08/2008 Nam

31 10C5 Koong Gia Tiến 30/10/2008 Nam

32 10C5 Lê Mỹ Tú 10/10/2007 Nữ

33 10C5 Nguyễn Hoàng Vĩnh Uy 21/09/2008 Nam

34 10C5 Dư Bảo Yến 09/11/2008 Nữ

Danh sách trên được xếp căn cứ theo Phiếu đăng ký nhóm môn tự chọn của Học sinh, sĩ số và danh sách học sinh các lớp sẽ 

được điều chỉnh lại cho phù hợp sau ngày nhập học chính thức.

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C5_ LCnNh

GVCN: Cô Trần Thị Ngọc Hương  - 0346242125

HỌ VÀ TÊN



GVCN: Thầy Nguyễn Tiến Công - 0337457168

* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 10C6 Lê Trần Mỹ Châu 14/06/2008 Nữ 9C1

2 10C6 Nguyễn Quốc Đại 15/05/2008 Nam

3 10C6 Nguyễn Quốc Đại 15/05/2008 Nam

4 10C6 Nguyễn Nguyên Đạt 04/12/2008 Nam 9B2

5 10C6 Trần Thị Ánh Dương 06/05/2008 Nữ

6 10C6 Trần Thị Ánh Dương 05/06/2008 Nữ

7 10C6 Nguyễn Ngọc Mai Hân 06/01/2008 Nữ

8 10C6 Nguyễn Ngọc Mai Hân 01/06/2008 Nữ

9 10C6 Nguyễn Chấn Huy 22/07/2008 Nam

10 10C6 Phạm Quang Huy 15/10/2008 Nam

11 10C6 Nguyễn Chấn Huy 22/07/2008 Nam

12 10C6 Phạm Quang Huy 15/10/2008 Nam

13 10C6 Kiều Khắc Khang 01/06/2007 Nam 9B2

14 10C6 Phan Thị Vân Khánh 06/03/2008 Nữ

15 10C6 Phan Thị Vân Khánh 03/06/2008 Nữ

16 10C6 Chea Lê Kim Ngọc 29/11/2007 Nữ

17 10C6 Chea Lê Kim Ngọc 29/11/2007 Nữ

18 10C6 Uông Nhật Quyền 19/04/2007 Nam

19 10C6 Uông Nhật Quyền 19/04/2007 Nam

20 10C6 Phạm Khánh Toàn 31/05/2008 Nam 9C1

21 10C6 Lâm Tuấn 01/06/2008 Nam 9C1

22 10C6 Sơn Minh Tuấn 05/02/2008 Nam

23 10C6 Sơn Minh Tuấn 02/05/2008 Nam

24 10C6 Lê Thụy Lan Vi 25/01/2008 Nữ

25 10C6 Lê Thụy Lan Vi 25/01/2008 Nữ

26 10C6 Phạm Quang Vinh 21/09/2008 Nam

27 10C6 Phạm Quang Vinh 21/09/2008 Nam

28 10C6 Đặng Xuân Vũ 19/05/2008 Nam

29 10C6 Đặng Xuân Vũ 19/05/2008 Nam

30 10C6 Hồ Mỹ Vy 30/04/2008 Nữ 9C1

31 10C6 Phạm Hồng Lan Vy 11/08/2008 Nữ

32 10C6 Phạm Hồng Lan Vy 8/11/2008 Nữ

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C6_XH1_ĐKtNhTi

HỌ VÀ TÊN

Danh sách trên được xếp căn cứ theo Phiếu đăng ký nhóm môn tự chọn của Học sinh, sĩ số và danh sách học sinh các lớp sẽ 

được điều chỉnh lại cho phù hợp sau ngày nhập học chính thức.



* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP CŨ
GHI 

CHÚ

1 10C7 Phạm Duy An 27/10/2008 Nam 9C1

2 10C7 Lại Ngọc Minh Anh 07/05/2008 Nữ

3 10C7 Nguyễn Phương Anh 26/11/2008 Nữ

4 10C7 Nguyễn Phương Anh 17/11/2008 Nữ

5 10C7 Đào Tiến Đạt 29/09/2008 Nam

6 10C7 Nguyễn Dương Yến Hương 15/05/2008 Nữ

7 10C7 Đinh Tuấn Kiệt 09/08/2008 Nam

8 10C7 Bùi Thị Vàng Kim 17/12/2008 Nữ

9 10C7 Đặng Pham Pha Ly 28/10/2008 Nữ

10 10C7 Nguyễn Hoàng Sơn Nghi 27/08/2008 Nam 9B2

11 10C7 Văn Công Minh Nghĩa 01/10/2008 Nam 9C1

12 10C7 Huỳnh Lê Bảo Ngọc 23/02/2007 Nữ

13 10C7 Nguyễn Trí Nguyễn 04/12/2008 Nam 9C1

14 10C7 Ngô Minh Hữu Phát 27/09/2008 Nam

15 10C7 Trần Hiếu Phú 07/04/2007 Nam

16 10C7 Trần Thiên Phúc 05/08/2008 Nam

17 10C7 Trần Thị Hạnh Phước 18/04/2008 Nữ

18 10C7 Nguyễn Hoàng Phú Quý 08/01/2008 Nam

19 10C7 Nguyễn Dương Thiên Thảo 28/11/2008 Nữ

20 10C7 Lê Quang Thiện 28/01/2008 Nam

21 10C7 Trần Anh Thy 01/05/2008 Nữ

22 10C7 Tăng Khả Tú 13/03/2008 Nữ

23 10C7 Lưu Chí Vĩ 15/04/2008 Nam 9C1

24 10C7 Võ Thảo Vy 30/12/2008 Nữ 9C1

25 10C7 Nguyễn Nhật Vy 25/06/2008 Nữ

26 10C7 Nguyễn Thụy Thanh Xuân 03/09/2008 Nữ

Danh sách trên được xếp căn cứ theo Phiếu đăng ký nhóm môn tự chọn của Học sinh, sĩ số và danh sách học sinh các lớp sẽ 

được điều chỉnh lại cho phù hợp sau ngày nhập học chính thức.

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C7_XH2_ĐKtMtTi

GVCN: Thầy Huỳnh Quốc Cường  - 0765294072

HỌ VÀ TÊN


